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1
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số 

ngành chủ yếu (theo giá 2010)
Tỷ đồng 6.815 7.986 7.808 114,57 9.016 112,90 115,47 34.712 34.101

Trong đó:

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng 3.407 3.535 3.633 106,63 3.917 110,81 107,82 16.972

+ Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 1.216 1.566 1.459 119,98 1.763 112,58 120,84 7.530

 + Giá trị sản phẩm Thương mại dịch vụ Tỷ đồng 1.976 2.648 2.464 124,70 3.040 114,80 123,38 10.140

2
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số 

ngành chủ yếu (theo giá hiện hành)
Tỷ đồng 8.330 8.195 9.390 112,73 10.600 129,35 112,89 45.393 42.628 154,90

Trong đó:

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 4.020 4.207 4.360 108,46 4.700,00 111,72 107,80 199.980 20.495 128,35

+ Xây dựng Tỷ đồng 1.500 1.803 1.600 106,67 1.700,00 94,29 106,25 9.797 7.427 167,92

+ Công nghiệp Tỷ đồng 300 390 350 116,67 400,00 102,56 114,29 2.250 1.580 168,26

 + Giá trị sản phẩm Thương mại dịch vụ Tỷ đồng 2.510 3.024 3.080 122,71 3.800 125,66 123,38 13.366 13.126 212,05

3 Thương mại - Dịch vụ Tỷ đồng 3.067 3.048 3.424 111,64 3.750,00 123,03 109,52

 + Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 2.270 2.540 2.540 111,89 2.740,00 107,87 107,87

 + Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng

4 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 308,10 297 297 96% 400 135% 135% 400 400 201%

5 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 1.055,66 1.036,09 1.005 95% 1.191,50 115% 119%
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